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Tổng hợp kiến thức: Biểu đồ cột và Đọc dữ liệu

thống kê

Chào các em học sinh lớp 4! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một

công cụ rất thú vị trong môn Toán, đó là biểu đồ cột. Biểu đồ giúp chúng ta nhìn

các con số một cách dễ dàng và sinh động hơn rất nhiều. Các em đã sẵn sàng

chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

1. Biểu đồ cột là gì?

Biểu đồ cột là một dạng biểu đồ dùng các cột hình chữ nhật để biểu diễn và so

sánh dữ liệu. Chiều cao của mỗi cột sẽ tương ứng với giá trị (số liệu) của đối

tượng mà nó biểu diễn.

Nhờ có biểu đồ cột, chúng ta có thể:

Dễ dàng so sánh xem cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn.

Nhìn thấy ngay cái nào lớn nhất, cái nào nhỏ nhất.

Có cái nhìn tổng quan về các số liệu một cách nhanh chóng.

Ví dụ minh họa:

Hãy tưởng tượng trong giỏ trái cây của mẹ có 5 quả táo, 3 quả cam và 7 quả

chuối. Thay vì viết ra, chúng ta có thể vẽ một biểu đồ cột để biểu diễn số trái

cây này. Cột của chuối sẽ cao nhất, cột của cam sẽ thấp nhất.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 1 / 7



VID
O

CU.C
O

M

2. Các thành phần của một biểu đồ cột

Một biểu đồ cột hoàn chỉnh thường có các thành phần sau:

1. Tên biểu đồ (Tiêu đề): Cho chúng ta biết biểu đồ đang nói về vấn đề gì. Ví

dụ: "Số cây các lớp khối 4 trồng được".

2. Trục dọc (Trục tung): Là trục thẳng đứng, thường ghi các số liệu (vạch

chia) để đo chiều cao của các cột. Ví dụ: số học sinh, số cây, nhiệt độ...

3. Trục ngang (Trục hoành): Là trục nằm ngang, thường ghi tên các đối

tượng được thống kê. Ví dụ: Lớp 4A, Lớp 4B; Thứ Hai, Thứ Ba...

4. Các cột dữ liệu: Là các cột hình chữ nhật. Mỗi cột biểu diễn số liệu của một

đối tượng. Chiều cao của cột cho biết giá trị của đối tượng đó.

Hình ảnh minh họa các thành phần của biểu đồ cột (Tưởng tượng):

Biểu đồ có tên là "Số vật nuôi trong trang trại". Trục ngang ghi tên các con vật:

"Gà", "Vịt", "Lợn". Trục dọc ghi các số 10, 20, 30, 40. Cột "Gà" cao đến vạch 40,

cột "Vịt" cao đến vạch 30, cột "Lợn" cao đến vạch 10.

3. Cách đọc và phân tích Biểu đồ cột

Để hiểu được thông tin từ một biểu đồ cột, chúng ta cần thực hiện các bước

sau:

1. Bước 1: Đọc tên biểu đồ để biết chủ đề của biểu đồ.

2. Bước 2: Đọc tên các đối tượng trên trục ngang.

3. Bước 3: Đọc các vạch số trên trục dọc để biết đơn vị đo.
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4. Bước 4: Xác định chiều cao của từng cột. Dóng từ đỉnh cột sang trục dọc

để xem cột đó tương ứng với số liệu nào.

Ví dụ cụ thể:

Quan sát biểu đồ "Số học sinh giỏi các lớp khối 4" dưới đây:

Tên biểu đồ: Số học sinh giỏi các lớp khối 4.

Trục ngang: Ghi tên các lớp: 4A, 4B, 4C, 4D.

Trục dọc: Ghi số học sinh, các vạch chia từ 0 đến 14.

Các cột:

Cột lớp 4A cao đến vạch số 10.

Cột lớp 4B cao đến vạch số 12.

Cột lớp 4C cao đến vạch số 8.

Cột lớp 4D cao đến vạch số 11.

Từ biểu đồ trên, ta đọc được các thông tin sau:

Lớp 4A có 10 học sinh giỏi.

Lớp 4B có 12 học sinh giỏi.

Lớp 4C có 8 học sinh giỏi.

Lớp 4D có 11 học sinh giỏi.

4. Phân tích dữ liệu từ biểu đồ cột

Sau khi đọc được các số liệu, chúng ta có thể phân tích sâu hơn để trả lời các

câu hỏi.
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a. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Cấu trúc:Cột cao nhất tương ứng với giá trị lớn nhất. Cột thấp nhất

tương ứng với giá trị nhỏ nhất.

Giải thích: Chỉ cần quan sát bằng mắt, ta có thể dễ dàng tìm ra cột nào cao

nhất và cột nào thấp nhất trên biểu đồ.

Ví dụ: Dựa vào biểu đồ "Số học sinh giỏi các lớp khối 4":

Câu hỏi: Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi

nhất?

Trả lời:

- Cột của lớp 4B cao nhất, vậy lớp 4B có nhiều học sinh giỏi nhất (12 bạn).

- Cột của lớp 4C thấp nhất, vậy lớp 4C có ít học sinh giỏi nhất (8 bạn).

b. So sánh các giá trị

Cấu trúc:So sánh chiều cao của các cột để so sánh các giá trị. Cột cao

hơn có giá trị lớn hơn.

Giải thích: Chúng ta có thể so sánh số liệu của hai hay nhiều đối tượng bằng

cách so sánh chiều cao các cột tương ứng.

Ví dụ: Dựa vào biểu đồ "Số học sinh giỏi các lớp khối 4":

Câu hỏi: So sánh số học sinh giỏi của lớp 4A và lớp 4D. Lớp nào nhiều hơn

và nhiều hơn bao nhiêu bạn?

Trả lời:

- Cột của lớp 4D (11) cao hơn cột của lớp 4A (10).
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- Vậy lớp 4D có nhiều học sinh giỏi hơn lớp 4A.

- Số học sinh giỏi lớp 4D nhiều hơn lớp 4A là: 11 - 10 = 1 (bạn).

c. Tính tổng các giá trị

Cấu trúc:Tổng = Giá trị cột 1 + Giá trị cột 2 + ... + Giá trị cột cuối cùng.

Giải thích: Để tính tổng số liệu của tất cả các đối tượng, ta cộng giá trị của tất

cả các cột lại với nhau.

Ví dụ: Dựa vào biểu đồ "Số học sinh giỏi các lớp khối 4":

Câu hỏi: Cả khối 4 có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi?

Trả lời:

- Ta lấy số học sinh giỏi của cả 4 lớp cộng lại:

10 (lớp 4A) + 12 (lớp 4B) + 8 (lớp 4C) + 11 (lớp 4D) = 41 (học sinh giỏi).

- Vậy cả khối 4 có 41 học sinh giỏi.

d. Tính hiệu hoặc chênh lệch

Cấu trúc:Hiệu = Giá trị lớn hơn - Giá trị nhỏ hơn.

Giải thích: Để tìm sự chênh lệch giữa hai đối tượng, ta lấy giá trị lớn hơn trừ đi

giá trị nhỏ hơn.

Ví dụ: Dựa vào biểu đồ "Số học sinh giỏi các lớp khối 4":

Câu hỏi: Số học sinh giỏi của lớp nhiều nhất hơn số học sinh giỏi của lớp ít

nhất là bao nhiêu bạn?

Trả lời:

- Lớp nhiều nhất là 4B (12 bạn), lớp ít nhất là 4C (8 bạn).
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- Sự chênh lệch là: 12 - 8 = 4 (bạn).

- Vậy số học sinh giỏi của lớp nhiều nhất hơn lớp ít nhất là 4 bạn.

5. Bài tập vận dụng

Bây giờ, chúng ta hãy cùng thực hành với một biểu đồ mới nhé!

Biểu đồ: SỐ LƯỢNG HOA BÁN ĐƯỢC CỦA CỬA HÀNG HOA TƯƠI TRONG

MỘT NGÀY

Trục ngang có các loại hoa: Hoa hồng, Hoa cúc, Hoa ly, Hoa đồng tiền.

Trục dọc có các số liệu: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Chiều cao các cột:

Hoa hồng: 50 bông

Hoa cúc: 30 bông

Hoa ly: 20 bông

Hoa đồng tiền: 40 bông

Dựa vào biểu đồ trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Tên của biểu đồ là gì?

2. Trong ngày hôm đó, cửa hàng bán được loại hoa nào nhiều nhất? Loại hoa

nào ít nhất?

3. Số bông hoa hồng bán được nhiều hơn số bông hoa ly là bao nhiêu bông?

4. Cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu bông hoa trong ngày hôm đó?

5. Sắp xếp tên các loại hoa theo thứ tự số lượng bán được từ ít đến nhiều.
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Đáp án tham khảo:

1. Tên biểu đồ là: "SỐ LƯỢNG HOA BÁN ĐƯỢC CỦA CỬA HÀNG HOA TƯƠI

TRONG MỘT NGÀY".

2. Loại hoa bán được nhiều nhất là hoa hồng (50 bông). Loại hoa bán được ít

nhất là hoa ly (20 bông).

3. Số bông hoa hồng nhiều hơn số bông hoa ly là: 50 - 20 = 30 (bông).

4. Tổng số bông hoa cửa hàng bán được là: 50 + 30 + 20 + 40 = 140 (bông).

5. Thứ tự tên các loại hoa theo số lượng từ ít đến nhiều là: Hoa ly, Hoa cúc, Hoa

đồng tiền, Hoa hồng.

6. Tổng kết

Qua bài học hôm nay, các em đã được làm quen với biểu đồ cột và cách sử

dụng nó. Biểu đồ cột là một công cụ rất hữu ích, giúp chúng ta biểu diễn và

phân tích số liệu một cách trực quan, sinh động và dễ hiểu. Các em hãy chăm

chỉ luyện tập đọc và phân tích các biểu đồ trong sách giáo khoa và trong cuộc

sống hằng ngày nhé!
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